
DANH SÁCH K10 - NH: 2022-2023 GVCN: Cô Mai Thị Phượng

STT LỚP SBD HỌ NGÀY SINH GT NƠI SINH LỚP ĐĂNG KÝ

1 10A12 103355 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 25/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

2 10A12 103911 ĐINH GIA BẢO 18/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

3 10A12 A5G0DNLê Nguyễn Gia 15/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

4 10A12 121531 NGUYỄN KHẢ DI 25/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

5 10A12 103950 ĐOÀN THỊ DUNG 14/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

6 10A12 102852 NGUYỄN NGỌC THÙY DƯƠNG 01/08/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

7 10A12 123761 TRẦN THANH DƯƠNG 11/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

8 10A12 123735 NGUYỄN TẤN ĐẠT 14/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

9 10A12 103406 VÕ THÀNH ĐẠT 21/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

10 10A12 103415 NGUYỄN HỮU ĐỨC 28/12/2006 Bình Định SV- Đ-KTPL- CN

11 10A12 102841 TRƯƠNG LÊ ĐÌNH ĐỨC 30/11/2007 Quảng Trị SV- Đ-KTPL- CN

12 10A12 122401 TRƯƠNG QUANG HẢI 18/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

13 10A12 102896 HUỲNH TUẤN HÀO 09/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

14 10A12 103986 HOÀNG BẢO HÂN 03/07/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

15 10A12 121584 VÕ NGUYỄN NGỌC HÂN 24/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

16 10A12 102909 NGUYỄN VINH HOÀNG 23/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

17 10A12 102950 NGUYỄN NGỌC BẢO KHANH 16/08/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

18 10A12 104080 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 06/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

19 10A12 103542 NGUYỄN NGỌC MỸ LINH 28/05/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

20 10A12 121748 TÔ ĐIỀN THIÊN LONG 08/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

21 10A12 103607 DƯƠNG GIA NGHI 01/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

22 10A12 104174 NGUYỄN BÙI ANH NGHĨA 08/04/2007 Thành phố Cần Thơ SV- Đ-KTPL- CN

23 10A12 103615 LƯU YẾN NGỌC 29/12/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

24 10A12 103082 PHAN THẢO NGUYÊN 07/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

25 10A12 103091 HỨA THIÊN NHI 18/06/2007 Nữ Bạc Liêu SV- Đ-KTPL- CN

26 10A12 121040 NGUYỄN HUỲNH YẾN NHI 26/09/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

27 10A12 103652 NGUYỄN YẾN NHI 20/03/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

28 10A12 103656 CAM NGỌC BẢO NHƯ 24/07/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

29 10A12 104217 ĐÀO NGỌC HUỲNH NHƯ 08/04/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

30 10A12 103665 TRƯƠNG THỊ YẾN OANH 27/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

31 10A12 103111 TRẦN TẤN PHÁT 01/05/2007 Tỉnh Quảng Nam SV- Đ-KTPL- CN

32 10A12 103705 NGUYỄN NGỌC MAI PHƯƠNG 22/01/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

33 10A12 121113 NGUYỄN ANH QUÂN 04/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

34 10A12 124072 NGUYỄN NGỌC QUÝ 14/01/2007 Thanh Hóa SV- Đ-KTPL- CN

35 10A12 103238 ĐINH TÂN TOÀN 03/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

36 10A12 124226 KIM THỊ HỒNG TÚ 31/03/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

37 10A12 104398 ĐẶNG THỊ KIM TUYỀN 06/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

38 10A12 124111 LÊ NHO QUỐC THẮNG 19/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

39 10A12 LÊ QUỐC THỊNH 16/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

40 10A12 104321 BÙI THỊ ANH THƯ 11/07/2007 Nữ Tỉnh Quảng Nam SV- Đ-KTPL- CN

41 10A12 104323 ĐOÀN THỊ KIM THƯ 11/12/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

42 10A12 103203 LÊ ANH THƯ 05/04/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

43 10A12 103204 LÊ NGHIÊM MINH THƯ 02/08/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

44 10A12 103764 NGUYỄN TRẦN ANH THƯ 02/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

45 10A12 103213 TRẦN NGỌC ANH THƯ 12/09/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

46 10A12 103248 LÊ THỊ THU TRANG 22/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

47 10A12 122101 ĐẶNG NGỌC BẢO TRÂN 05/12/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

48 10A12 117258 TRẦN THỊ PHƯƠNG UYÊN 10/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

49 10A12 122173 ĐẶNG NGỌC YẾN VY 15/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

50 10A12 103859 NGUYỄN PHẠM TƯỜNG VY 10/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

51 10A12 122192 VÕ NGỌC KHÁNH VY 22/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

52 10A12 103321 ĐINH THỊ NGỌC YẾN 15/01/2007 Nữ Nghệ An SV- Đ-KTPL- CN
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